
客家小炒歌(hag   gà  siaú   caú gò ) 作詞：邱廉欽 Kim 作曲：邱廉欽 Kim 

豆 腐 乾 準 備 好 吂 (切 咧) 

teu⁺ fu⁺ gon  ̀zhun  ́pi⁺ ho  ́mang    (cied  lè ) 

豬 肉 絲 準 備 好 吂 (有 咧) 

zhù  ngiug sì  zhuń  pi⁺ hó  mang  (rhiu  ̀lè ) 

魷  魚  記 得  先  浸  水  分 佢  軟  軟 哦 軟  軟 哦 

rhiu   ng    gǐ    ded   sen  ̀ zim  ̌ shuí       bun  ̀gi    ngioǹ  ngioǹ  ó   ngioǹ  ngion  ̀o  ́

米 酒 摎  鹽   準  備 好   吂  (好咧) 

mí  ziu  ́ laù  rham  zhuń  pi⁺   hó    mang  (hó  lè ) 

辣 椒  蒜  頭   一 下  愛  拿  來 (好) 

lad̀  ziau  ̀soň  teu    rhid   hà     oǐ   nà     loi   (hó  ) 

豆 油 膏 摎 胡 椒 粉    放 多 放   少 隨  你 个 口  味 

teu⁺ rhiu  gaù  lau  ̀fu   ziau  ̀fun  ́ bionǧ do  ̀bionǧ shau  ́sui   ngi    gaǐ  kieú  mui⁺ 

噯~ 看 𠊎   仰  般   做        噯~  順  序  記 得  無? 

oì    koň  ngai  ngiong  ́ban  ̀zǒ                 oì      shun⁺  sǐ   gǐ   ded    mo 

尾  頭 蔥  仔 蒜 仔 芹  菜  放  滴  香  油  做 得  出  菜 了 

muì  teu  cung  ̀er  soň  er   kiun  coǐ  bionǧ did̀  hiong̀  rhiu  zǒ  ded    chud  coǐ  le  ̀

 𠊎 炒 炒 炒  炒   大 火 炒  優多優多 一級棒 

ngai  caú  caú  caú  caú        tai⁺  fó   caú  



調 味 講  究  香  油 鹹 

tiau  mui⁺ gong  ́giǔ      hiong  ̀rhiu   ham 

菜 色  當   靚   當  好  食 哦 

coǐ  sed   dong̀  ziang̀     dong  ̀ho  ́ shid̀  o  ́

看   𠊎  炒  炒  炒  炒  煞 猛   炒 

kon  ̌       ngai   caú  caú      caú   caú   sad  mang̀  cau  ́

你  兜  絕  對  肚  屎  枵 

ngi    deù  cied̀    duǐ    dú     shí    iaù  

無 幾 久 無 幾  久  分  你  食  到  心  滿 意  足 哦 

 mo  gí  giú  mo   gí   giú    buǹ   ngi    s hid̀  do  ̌ sim  ̀ maǹ  rhǐ   ziug  o  ́

(四 縣 腔 口 白) 

從  細 有 種  味 道 係 𠊎  大  咧  以 後  个 最 愛 

qiunǧ  se  iú         zung  ̀mi  to  he  ngaǐ   tai     lé    í   heu   ge   zui  oi 

這  道 菜  你  兜  一  定  食 過 

ià     to    coi    nǧ    deu  ́ id̀     tin    siid    go 

安 到 客  家 小 炒 

on  ́do  hag  ̀gá  seu  ̀c au  ̀

勤  儉  持  家 客  家  人  五  千  年  文 化 來 傳 承 

kiuň  kiam   ciǐ    gá   hag  ̀ gá   ngiň   ng̀  qień  ngien  ̌ vun  ̌fa    loǐ  con  ̌siin  ̌



客   家  味  道  恁  樣   形 

hag̀    gá    mi     to     aǹ   ngionǧ    hin  ̌

為 著  生 活  來 省  食  無  麼 个 做  得 來 代 替  

vǐ   do  ̀ sen  ́fad  loǐ   sang  ̀siid   mo  ̌  mà  ge  zo   ded  ̀loǐ   toi   ti 

阿 姆  煮  出  个  味  緒 

á   mé   zu  ̀ cud  ̀  ge    mi     xi 

白  飯  一 碗  加 入  去  客 家 小  炒  無  得  比 

pag  fan  id̀   von  ̀ gá  ngib   hi    hag̀  gá  seù   cau  ̀ mǒ   ded̀  bì  

 (哈 哈 哈 哈 )      (你  笑  麼  个) 

(hà  hà  hà  hà   )         (ngi   siaǔ  má  gaǐ  ) 

𠊎 炒 炒 炒  炒   大 火 炒  優多優多 一級棒 

ngai  caú  caú  caú  caú      tai⁺  fó   caú  

調 味 講  究  香  油 鹹 

tiau  mui⁺ gong  ́giǔ      hiong  ̀rhiu   ham 

菜 色  當   靚   當  好  食 哦 

coǐ  sed   dong̀  ziang̀     dong  ̀ho  ́ shid̀  o  ́

看   𠊎  炒  炒  炒  炒  煞 猛   炒 

kon  ̌       ngai   caú  caú      caú   caú   sad  mang̀  cau  ́

你  兜  絕  對  肚  屎  枵 



ngi    deù  cied̀    duǐ    dú     shí    iaù  

無 幾 久 無 幾  久  分  你  食  到  心  滿 意  足 哦 

 mo  gí  giú  mo   gí   giú    buǹ   ngi    s hid̀  do  ̌ sim  ̀ maǹ  rhǐ   ziug  o  ́

客  家 啊 小  炒  啊  好 食  無  好  食 無(女生獨唱) 

hag  gà   a⁺    siaú   caú     a⁺               ho  ́shid  ̀mo   ho  ́shid  ̀mo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                  


